ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC/HỌC PHẦN

1. Mã số môn học/học phần: 

2. Tên học phần: LÝ THUYẾT ĐIỀU DƯỠNG NỘI KHOA 

3. Số ĐVHT:  02
4. Ngành đào tạo: Cử nhân điều dưỡng hệ VHVL

5. Năm học: 2016-2017
6. Giảng viên phụ trách: 

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:  

1. Th.s. Nguyễn Ngọc Huyền

Email: ngochuyenddlsyk@gmail.com
SĐT: 091-558-9788

2. Th.s Đào Trọng Quân

Email: daotrongquan87@gmail.com
SĐT: 098-327-6340

8. Mục tiêu học phần

Sau khi học sinh học xong học phần này sinh viên có khả năng:

1. Trình bày được triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể và triệu chứng cận lâm sàng các cơ quan: tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, cơ xương khớp.

2. Giải thích được cơ chế bệnh sinh của bệnh lý nội khoa cấp tính và mạn tính đến người bệnh. 

3. Phân tích được các vấn đề chăm sóc và nhu cầu sức khỏe của người bệnh mắc bệnh nội khoa cấp và mạn tính.

4. Vận dụng các kiến thức học phần để hiểu được các can thiệp điều dưỡng nhằm giải quyết các vấn đề chăm sóc và nhu cầu sức khỏe, giáo dục sức khỏe và phòng bệnh cho người bệnh mắc bệnh nội khoa cấp và mạn tính. 

5. Nhận thức được vai trò của người điều dưỡng trong công tác chăm sóc sức khỏe đối với các bệnh nhân mắc bệnh nội khoa cấp và mạn tính. 

6. Nhận thức được tầm quan trọng của học phần lý thuyết điều dưỡng nội khoa trong thực hành chăm sóc người bệnh. 
9. Mô tả học phần 

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các khái niệm và lý thuyết bệnh học nội khoa cấp và mạn tính và những ảnh hưởng của bệnh đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Giúp sinh viên hiểu được nhận định các vấn đề chăm sóc và nhu cầu sức khỏe của bệnh nhân mắc bệnh nội khoa cấp tính và mạn tính. Vận dụng lý thuyết bệnh học để phân tích đưa ra các chẩn đoán chăm sóc, can thiệp điều dưỡng, thực hiện can thiệp điều dưỡng và đánh giá chăm sóc người bệnh mắc bệnh nội khoa.

10. Phân bố thời gian
  Sinh viên học lý thuyết tập trung tại giảng đường YGDB304, YGDB203, YGDB408 Trường đại học Y Dược Thái Nguyên.

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

· Các môn tiên quyết: Huấn luyện kỹ năng điều dưỡng 
· Yêu cầu: Tham gia học lý thuyết đúng giờ và đủ thời gian theo quy định

  Đọc trước nội dung bài theo lịch giảng

12. Nội dung học phần 

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1 
	Bài 1: Nhận định chăm sóc hệ tuần hoàn

1. Hỏi bệnh
1.1. Triệu chứng cơ năng

1.2. Khai thác các thông tin khác về người bệnh

2. Nhận định thực thể

2.1. Nhận định toàn trạng

2.2. Nhận định về tim mạch
	1

	2 
	Bài 2: Khám lâm sàng cơ quan hô hấp

1. Triệu chứng cơ năng

1.1. Đau ngực

1.2. Khó thở    

1.4. Ho ra máu

1.5. Ộc mủ

2. Khám thực thể

2.1. Khám phổi 
	1

	3 
	Bài 3: Khám lâm sàng bộ máy tiêu hóa
I. Đại cương

1. Triệu chứng cơ năng

1.1. Đau bụng

1.2. Rối loạn về nuốt

1.3. Nôn, buồn nôn

1.4. Ợ

1.5. Rối loạn về đại tiện

1.6. Rối loạn về phân

1.7. Rối loạn về cảm giác thèm ăn

1.8. Hiện tượng sinh hơi trong ống tiêu hóa

1.9. Hiện tượng chảy máu tiêu hóa

2. Khám thực thể cơ quan tiêu hoá

2.1. Khám miệng

2.2. Khám miệng

2.3. Khám lâm sàng bụng

2.3. Gõ bụng

2.4. Nghe

II. Khám hậu môn trực tràng

1. Khám hậu môn

2. Thăm trực tràng
	1

	4 
	Bài 4: Khám lâm sàng hệ tiết niệu
1. Nhắc lại giải phẫu của hệ tiết niệu

1.1. Đại thể

1.2. Vi thể 

1.3. Chức năng chính của thận

2. Triệu chứng cơ năng 

2.1. Đau bụng (cơn đau quặn thận)

2.2. Đái dắt

2.3. Đái buốt

2.4. Đái ra máu

2.5. Đái ra mủ

2.6. Bí đái

2.7. Vô niệu

2.8. Triệu chứng khác

3. Khám thực thể

3.1. Khám thận

3.2. Khám các điểm niệu quản

3.3. Khám bàng quang

3.4. Khám niệu đạo 

3.5. Khám tuyến tiền liệt
	1

	5 
	Bài 5: Chăm sóc người bệnh tăng huyết áp

1. Định nghĩa

2. Phân loại tăng huyết áp  

3. Nguyên nhân

3.1. THA thứ phát

3.2. THA nguyên phát 

4. Triệu chứng và giai đoạn tăng huyết áp

5. Điều trị

5.1. Phương pháp điều trị THA

5.2. Thuốc điều trị THA                                         

6. Chăm sóc

6.1. Nhận định chăm sóc

6.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.3. Kế hoạch chăm sóc

6.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

6.5. Đánh giá chăm sóc
	1

	6 
	Bài 6: Chăm sóc người bệnh suy tim

1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân suy tim trái

2.2. Nguyên nhân suy tim phải

3. Triệu chứng

3.1. Suy tim trái

3.1.1. Triệu chứng cơ năng

3.1.2. Triệu chứng thực thể

3.1.3. Triệu chứng cận lâm sàng

3.2. Suy tim phải

3.2.1. Triệu chứng cơ năng

3.2.2. Triệu chứng thực thể

3.2.3. Triệu chứng cận lâm sàng

3.3. Phân giai đoạn suy tim

4. Điều trị 

4.1. Nguyên tắc điều trị

4.2. Biện pháp điều trị chung

5. Chăm sóc

5.1. Nhận định chăm sóc

5.2. Chẩn đoán chăm sóc

5.3. Kế hoạch chăm sóc

5.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

5.5. Đánh giá chăm sóc
	1

	7 
	Bài 6: Chăm sóc người bệnh tràn dịch màng phổi

1. Đại cương

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân tràn dịch màng phổi nước trong - vàng chanh

2.2. Nguyên nhân tràn dịch màng phổi có máu

2.3. Tràn dưỡng chấp màng phổi 

2.4. Nguyên nhân tràn mủ màng phổi

3. Triệu chứng

3.1. Triệu chứng lâm sàng

3.2. Triệu chứng cận lâm sàng

4. Tiến triển: 

5. Điều trị

5.1. Điều trị nội khoa

5.2. Điều trị ngoại khoa

6. Chăm sóc

6.1. Nhận định chăm sóc

6.2. Chẩn đoán chăm sóc 

6.2.1. Chẩn đoán chăm sóc 1

6.2.2. Chẩn đoán chăm sóc 2

6.2.3. Chẩn đoán chăm sóc 3

6.2.4. Chẩn đoán chăm sóc 4

6.2.5. Chẩn đoán chăm sóc 5

6.4. Đánh giá chăm sóc
	1

	8 
	Bài 8: Chăm sóc người bệnh viêm phổi

1. Nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ gây viêm phổi

1.1. Nguyên nhân gây bệnh

1.2. Yếu tố nguy cơ

2. Cơ chế bệnh sinh

3. Triệu chứng của viêm phổi thuỳ

3.1. Triệu chứng lâm sàng

3.2. Triệu chứng cận lâm sàng

4. Tiến triển và biến chứng của viêm phổi thùy

4.1. Tiến triển

4.2. Biến chứng

5. Điều trị 

6. Chăm sóc

6.1. Nhận định chăm sóc

6.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.3. Kế hoạch chăm sóc 

6.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc


6.5. Đánh giá chăm sóc
	1

	9 
	Bài 9: Chăm sóc người bệnh hen phế quản
1. Đại cương

2. Tổn thương giải phẫu bệnh

3. Nguyên nhân

3.1. Dị ứng

3.2. Nhiễm khuẩn   

3.3. Do yếu tố vật lý

3.4. Do gắng sức

3.5. Stress tinh thần

3.6. Yếu tố khác 

4. Triệu chứng

4.1. Triệu chứng lâm sàng

4.2. Mức độ cơn hen

4.3. Cận lâm sàng

5. Biến chứng

6. Điều trị

7. Chăm sóc

7.1. Nhận định chăm sóc

7.2. Chẩn đoán chăm sóc

7.3. Kế hoạch chăm sóc

7.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

7.5. Đánh giá chăm sóc
	1

	10 
	Bài 10: Chăm sóc người bệnh xuất huyết tiêu hóa

1. Đại cương

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân bệnh lý tại dạ dày-tá tràng

2.2. Nguyên nhân do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản

2.3. Nguyên nhân do xuất huyết tiêu hoá phần dưới

2.4. Nguyên nhân khác

3. Triệu chứng

3.1. Triệu chứng lâm sàng

3.1.1. Xuất huyết tiêu hoá phần cao

3.1.2. Xuất huyết tiêu hoá phần thấp

3.2. Cận lâm sàng

4. Tiến triển

5. Điều trị

5.1. Nguyên tắc điều trị

5.2. Hồi sức cấp cứu

5.3. Điều trị nguyên nhân gây chảy máu đường tiêu hoá

5.3.1. Do loét dạ dày

5.3.2. Do vỡ tĩnh mạch thực quản

5.4. Điều trị ngoại khoa
5.5. Cấp cứu tại nhà

6. Chăm sóc

6.1. Nhận định chăm sóc

6.2. Chẩn đoán chăm sóc:

6.3. Kế hoạch chăm sóc

6.4. Thưc hiện kế hoạch chăm sóc

6.5. Đánh giá chăm sóc
	1

	11 
	Bài 11: Chăm sóc người bệnh suy thận mạn
1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

3.1. Triệu chứng lâm sàng

3.2. Triệu chứng cận lâm sàng

4. Tiến triển, biến chứng

5. Điều trị

5.1. Nguyên tắc 

5.2. Điều trị cụ thể

5.2.1. Điều trị bảo tồn

5.2.2. Lọc ngoài thận 

5.2.3. Ghép thận

6. Chăm sóc

6.1. Nhận định chăm sóc

6.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.3. Kế hoạch chăm sóc

6.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

6.5. Đánh giá chăm sóc
	2

	12 
	Bài 12: Chăm sóc người bệnh thiếu máu

1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân

2.1. Do mất máu

2.2. Do hủy hoại hồng cầu quá nhiều

2.3. Do thiếu chất tạo hồng cầu

2.4. Do rối loạn cơ quan tạo máu 

2.5. Thiếu máu do một số nguyên nhân khác 

3. Triệu chứng

3.1. Triệu chứng lâm sàng

3.2. Triệu chứng cận lâm sàng
4. Điều trị

5. Chăm sóc

5.1. Nhận định chăm sóc

5.2. Chẩn đoán chăm sóc

5.2.1. Chẩn đoán chăm sóc 1
5.2.2. Chẩn đoán chăm sóc 2

5.4. Đánh giá chăm sóc 
	1

	13 
	Bài 13: Chăm sóc người bệnh đái tháo đường



1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân do tụy

2.2. Nguyên nhân ngoài tụy

3. Triệu chứng

3.1. Triệu chứng lâm sàng

3.2. Triệu chứng cận lâm sàng

4. Biến chứng 



5. Điều trị

5.1. Mục tiêu

5.2. Nguyên tắc điều trị
6. Chăm sóc 

6.1. Nhận định chăm sóc

6.2. Chẩn đoán chăm sóc 

6.3. Kế hoạch chăm sóc

6.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

6.5. Đánh giá chăm sóc
	1

	14 
	Bài 14: Chăm sóc người bệnh viêm khớp dạng thấp
1. Đại cương

2. Triệu chứng

2.1. Triệu chứng lâm sàng

2.1.1. Giai đoạn đầu
2.1.2. Giai đoạn muộn

2.2. Triệu chứng cận lâm sàng

3. Điều trị 

3.1. Điều trị nội khoa

3.2. Điều trị ngoại khoa

4. Chăm sóc

4.1. Nhận định chăm sóc

4.2. Chẩn đoán chăm sóc

4.3. Kế hoạch chăm sóc

4.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.5. Đánh giá chăm sóc
	1


13. Phương pháp giảng dạy

· Thuyết trình , thảo luận

· Seminar

· Case-study

· Tự học

14. Phương tiện và vật liệu giảng
· Tài liệu học tập

· Bài giảng Powerpoint

· VCD

· Bút dạ, bảng, máy chiếu Projector

15. Đánh giá  

1. Kiểm tra 30 phút (1 bài): (1 bài tự luận và bài tập tình huống)

2. Thi hết môn (Thi truyền thống gồm tự luận và bài tập tình huống) 
+ Điểm tổng hợp đánh giá học phần được tính theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thang điểm: Điểm kiểm tra thường xuyên, thi giữa học phần, thi kết thúc học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0 chữ số thập phân.

16. Tài liệu học tập và tham khảo

16.1. Tài liệu học tập

1. Tập bài giảng điều dưỡng Nội khoa (Lưu hành nội bộ).

16.2. Tài liệu tham khảo 

1. Điều dưỡng Nội khoa - Tập 1 (2008). Nhà xuất bản y học.

2. Điều dưỡng Nội khoa - Tập 2 (2008). Nhà xuất bản y học.

3. Nội khoa cơ sở (1993). Nhà xuất bản y học.

4. Bệnh học Nội khoa - Tập 1 (2006). Nhà xuất bản y học.

5. Bệnh học Nội khoa - Tập 2 (2006). Nhà xuất bản y học.

6. Medical – Surgical Nursing: Patient - Centered Collaborative Care –Volume 1 (2010). M. Linda Workman – 6th ed.

7. Medical – Surgical Nursing: Patient - Centered Collaborative Care –Volume 2 (2010). M. Linda Workman – 6th ed.

17. Lịch học 

	Tuần 
	Nội dung
	Thời gian
/ Tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/ tham khảo
	Hình thức học

	1
	Nhận định chăm sóc hệ tiêu hóa
Khám lâm sàng hệ tiết niệu
	
	
	Tài liệu 1,3,4,6
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Chăm sóc BN xuất huyết tiêu hóa
	
	
	Tài liệu 1,3,4,6
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Nhận định chăm sóc hệ tuần hoàn

Nhận định chăm sóc hệ hô hấp
	
	
	Tài liệu 1,3,4,6
	Thuyết trình, thảo luận

	2
	Chăm sóc bệnh nhân thiếu máu
	
	
	Tài liệu 1,3,4,6
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Chăm sóc BN tràn dịch màng phổi

Chăm sóc bệnh nhân hen phế quản
	
	
	Tài liệu 1,3,4,6
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Chăm sóc bệnh nhân suy tim
Kiểm tra 45 phút
	
	
	Tài liệu 1,3,4,6
	Thuyết trình, thảo luận

	3
	Chăm sóc bệnh nhân tăng huyết áp

Kiểm tra 30 phút
	
	
	Tài liệu 1,3,4,6
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Chăm sóc bệnh nhân viêm phổi

Chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường
	
	
	Tài liệu 1,3,4,6
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Chăm sóc BN viêm khớp dạng thấp

Chăm sóc bệnh nhân suy thận mạn
	
	
	Tài liệu 1,3,4,6
	Thuyết trình, thảo luận


[image: image1.png]



10

